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THÖÏC TRAÏNG MUÏC TIEÂU VAØ NHIEÄM VUÏ TRONG CAÁU TRUÙC HUAÁN LUYEÄN
VAÄN ÑOÄNG VIEÂN CHAÏY CÖÏ LY NGAÉN 100m VAØ 200m ÑOÄI TUYEÅN ÑIEÀN KINH

QUOÁC GIA ÔÛ THÔØI KYØ CHUAÅN BÒ TRONG KEÁ HOAÏCH HUAÁN LUYEÄN NAÊM
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Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học
thường quy, đề tài đã xác định được hệ thống các thành phần và
chỉ báo cơ bản của cấu trúc huấn luyện. Qua đánh giá thực trạng
6 chỉ báo trong thành phần mục tiêu và nhiệm vụ huấn luyện
cho thấy, kế hoạch huấn luyện của tổ chạy ngắn cự ly 100m,
200m Đội tuyển Điền kinh Quốc gia đã được tổ chức theo định
hướng phân kỳ tương đối rõ ràng, dành thời lượng chủ yếu cho
thời kỳ chuẩn bị và bảo đảm sự kế tiếp giữa chuẩn bị chung với
chuẩn bị chuyên môn. Mục tiêu thành tích toàn cự ly, hệ thống
giải đấu, định hướng phong độ và các nhiệm vụ phát triển thể
lực, kỹ thuật, kiểm tra chuyên môn đã được xác định trong kế
hoạch. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu thành tích phân đoạn,
chỉ tiêu thể lực–kỹ thuật, điểm rơi phong độ và cá nhân hoá
lượng vận động còn hạn chế, chưa được cụ thể hóa đầy đủ bằng
các chỉ số định lượng. 

Từ khóa: Chạy cự ly ngắn; mục tiêu huấn luyện; nhiệm vụ
huấn luyện; thời kỳ chuẩn bị; Đội tuyển Điền kinh Quốc gia.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong những năm gần đây, Điền kinh Việt

Nam đã đạt được một số kết quả tích cực ở đấu
trường khu vực, từng bước khẳng định vị thế tại
Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại các giải đấu ở cấp
độ châu Á và thế giới, thành tích của Điền kinh
Việt Nam nói chung và các nội dung chạy cự ly
ngắn nói riêng vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Chạy 100 m và 200 m là những nội dung đòi
hỏi VĐV phải phát triển đồng bộ tốc độ, sức
mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, kỹ thuật, tâm lý và
năng lực thi đấu. Lý luận và thực tiễn huấn
luyện cho thấy, để nâng cao thành tích, quá trình
chuẩn bị cần được tổ chức khoa học, có sự
thống nhất giữa mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung,
lượng vận động, kiểm tra–giám sát, hồi phục và
điều chỉnh kế hoạch.

Trong cấu trúc huấn luyện, mục tiêu và
nhiệm vụ huấn luyện là bộ phận định hướng
toàn bộ quá trình chuẩn bị. Việc xác định đúng
mục tiêu thành tích, nhiệm vụ chuyên môn, mốc
thi đấu, thời điểm đạt trạng thái sung sức và yêu
cầu cá thể hóa giúp HLV lựa chọn nội dung,
phân phối lượng vận động và điều chỉnh kế
hoạch phù hợp với từng VĐV. 

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài tiến
hành đánh giá thực trạng mục tiêu và nhiệm vụ
huấn luyện trong cấu trúc huấn luyện VĐV chạy
100m, 200m ở thời kỳ chuẩn bị trong kế hoạch
huấn luyện năm. 

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phân

tích và tổng hợp tài liệu; Phỏng vấn tọa đàm và
Toán học thống kê.

Bài báo phân tích Kế hoạch huấn luyện của
tổ chạy ngắn 100m, 200m Đội tuyển Điền
kinh Quốc gia, đã được phê duyệt và thông
qua năm 2025.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Xác định các thành phần của cấu trúc

huấn luyện vận động viên chạy cự ly ngắn
Đội tuyển Điền kinh Quốc gia

Trên cơ sở tham khảo, phân tích tài liệu kết
hợp phỏng vấn 31 chuyên gia, nhà khoa học và
các HLV đang trực tiếp huấn luyện Đội tuyển
Điền kinh Quốc gia, đề tài đã xác định được 4
thành phần cấu trúc huấn luyện gồm: mục tiêu
và nhiệm vụ huấn luyện; nội dung huấn luyện;

lượng vận động; kiểm tra, giám sát, thi đấu, hồi
phục và điều chỉnh kế hoạch.

Từ kết quả thu được, đề tài tiếp tục xác định
các chỉ báo của các thành phần thông qua trao
đổi, tọa đàm, phỏng vấn và kiểm định Cronbach
Alpha và KMO, kết quả đã lựa chọn được 24
chỉ báo của 4 thành phần đủ điều kiện để đánh
giá thực trạng cấu trúc huấn luyện cho đối tượng
nghiên cứu, cụ thể: 

Về mục tiêu và nhiệm vụ huấn luyện - 6 chỉ
báo: MT1. Thành tích toàn cự ly; MT2. Thành
tích phân đoạn; MT3. Mục tiêu thi đấu; MT4.
Thời điểm đạt trạng thái sung sức thể thao;
MT5. Nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn; MT6.
Mục tiêu cá thể hóa.

Về nội dung huấn luyện - 6 chỉ báo.
Về lượng vận động - 6 chỉ báo.
Về kiểm tra, giám sát, thi đấu, hồi phục và

điều chỉnh kế hoạch - 6 chỉ báo.
2. Thực trạng cấu trúc huấn luyện vận

động viên chạy cự ly ngắn (100m, 200m) Đội
tuyển Điền kinh Quốc gia ở thời kỳ chuẩn bị
trong kế hoạch huấn luyện năm

Trên cơ sở 6 chỉ báo đã xác định, đề tài tiến
hành đánh giá thực trạng mục tiêu và nhiệm vụ
trong cấu trúc huấn luyện VĐV chạy cự ly ngắn
nội dung 100m và 200 của Đội tuyển Điền kinh
Quốc gia ở thời kỳ chuẩn bị trong kế hoạch huấn
luyện năm 2025. 

Trước khi tiến hành đánh giá thực trạng, đề
tài tìm hiểu về thực trạng phân kỳ huấn luyện
năm 2025 của Đội tuyển. Kết quả cho thấy, kế
hoạch huấn luyện năm 2025 của tổ chạy ngắn
nam 100m, 200m Đội tuyển Điền kinh Quốc gia
được tổ chức thành hai chu kỳ huấn luyện và
một thời kỳ chuyển tiếp, với tổng thời lượng 52
tuần. Chu kỳ I 26 tuần, chiếm 50,0% thời gian;
chu kỳ II 20 tuần, chiếm 38,5%; thời kỳ chuyển
tiếp 6 tuần, chiếm 11,5%. Cấu trúc này thể hiện
định hướng tổ chức hai đợt chuẩn bị và thi đấu
trong năm. Haugen và cộng sự (2019) cũng ghi
nhận phân kỳ kép được sử dụng trong huấn
luyện VĐV chạy ngắn trình độ cao nhằm hướng
đến những mục tiêu thi đấu khác nhau [3]. 

Ở chu kỳ I, chuẩn bị chung 14 tuần, chiếm
53,8% thời gian; chuẩn bị chuyên môn 8 tuần,
chiếm 30,8%; thi đấu 4 tuần, chiếm 15,4%.
Tổng thời gian chuẩn bị là 22 tuần, tương ứng
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84,6% chu kỳ I. Cách phân bổ này cho thấy chu
kỳ đầu dành quỹ thời gian lớn cho việc xây dựng
nền tảng và phát triển năng lực trước khi bước
vào thi đấu. 

Ở chu kỳ II, chuẩn bị chung 10 tuần, chiếm
50,0%; chuẩn bị chuyên môn 6 tuần, chiếm
30,0%; thi đấu 4 tuần, chiếm 20,0%. So với chu
kỳ I, tổng thời gian giảm 6 tuần, tương ứng
23,1%; riêng thời kỳ chuẩn bị giảm từ 22 xuống
16 tuần, tương ứng 27,3%. Trong khi đó, thời
gian thi đấu vẫn giữ nguyên 4 tuần. Một điểm
đáng chú ý là tỷ trọng chuẩn bị chuyên môn thay
đổi ít giữa hai chu kỳ. Nếu tính trong toàn bộ chu
kỳ, tỷ trọng này giảm từ 30,8% xuống 30,0%. 

Kế hoạch huấn luyện của Đội tuyển cho thấy,
thời kỳ chuẩn bị kéo dài 38 tuần, chiếm 73,1%
tổng thời lượng, thời gian còn lại được phân bổ
cho thi đấu và chuyển tiếp. Tỷ lệ này cho thấy
quá trình huấn luyện được tổ chức theo định
hướng ưu tiên tích lũy và phát triển năng lực
trước khi bước vào thi đấu.

Trong tổng thời kỳ chuẩn bị, chuẩn bị chung
có thời lượng 24 tuần, chiếm 63,2%, còn chuẩn
bị chuyên môn có thời lượng 14 tuần, chiếm
36,8%. Chênh lệch giữa hai nhóm giai đoạn là
10 tuần, tương đương 26,4 điểm phần trăm. Như
vậy, cơ cấu thời gian trong kế hoạch thiên về
chuẩn bị chung, với tỷ lệ gần gấp 1,7 lần thời
lượng chuẩn bị chuyên môn.

Theo khoa học huấn luyện thể thao, chuẩn bị
chung và chuẩn bị chuyên môn là hai bộ phận
có quan hệ kế tiếp và tác động qua lại. Chuẩn bị
chung tạo nền tảng thích nghi chức năng, khả
năng vận động tổng hợp, sức mạnh cơ sở, linh
hoạt và khả năng chịu đựng tải tập; chuẩn bị
chuyên môn tạo điều kiện chuyển hóa nền tảng
đó thành năng lực đặc hiệu đáp ứng yêu cầu của
nội dung thi đấu. Vì vậy, tỷ lệ phân bổ 63,2%
chuẩn bị chung và 36,8% chuẩn bị chuyên môn
phản ánh mô hình phân kỳ có xu hướng ưu tiên
xây dựng nền tảng, sau đó chuyên môn hóa dần.

Giai đoạn chuẩn bị chung I có thời lượng cao
nhất, 14 tuần, chiếm 36,8% tổng thời kỳ chuẩn bị
và 26,9% tổng thời lượng năm. Chuẩn bị chuyên
môn I kéo dài 08 tuần, chiếm 21,1% thời kỳ chuẩn
bị. Sang chu kỳ tiếp theo, chuẩn bị chung II kéo
dài 10 tuần, chiếm 26,3%, trong khi chuẩn bị
chuyên môn II kéo dài 06 tuần, chiếm 15,8%. Số

liệu cho thấy cả hai chu kỳ đều duy trì cấu trúc
thời gian tương đồng: chuẩn bị chung chiếm
khoảng 50,0–53,8% thời lượng chu kỳ, còn chuẩn
bị chuyên môn chiếm khoảng 30,0–30,8%.

Tỷ trọng chuẩn bị chuyên môn ở hai chu kỳ
tương đối ổn định, dao động từ 30,0% đến
30,8% thời lượng mỗi chu kỳ. Điều này cho
thấy kế hoạch đã duy trì quỹ thời gian chuyên
môn hóa tương đối nhất quán giữa các chu kỳ.
Tuy nhiên, xét trong tổng thời kỳ chuẩn bị, tỷ lệ
chuẩn bị chuyên môn chỉ đạt 36,8%; do đó chất
lượng của quá trình chuyên môn hóa sẽ phụ
thuộc lớn vào cách tổ chức nội dung, lượng vận
động, cường độ, mật độ, quãng nghỉ và hồi phục
trong 14 tuần này. 

Trên cơ sở phân bố thời kỳ chuẩn bị trong chu
kỳ huấn luyện năm, đề tài tiếp tục tiến hành đánh
giá thực trạng thành phần mục tiêu và nhiệm vụ
huấn luyện với 6 chỉ báo đã được xác định. Đối
tượng phân tích gồm 04 VĐV với 05 lượt nội dung
cá nhân, gồm 04 lượt 100 m và 01 lượt 200 m. 

2.1. Thực trạng mục tiêu 1. Thành tích
toàn cự ly

Kết quả được trình bày tại bảng 1.
Bảng 1 cho thấy, chỉ tiêu thành tích toàn cự

ly của tổ chạy ngắn 100 m, 200 m được xác định
đầy đủ cho 05/05 lượt nội dung cá nhân, đạt tỷ
lệ 100,0%. Đây là cơ sở quan trọng để định
hướng quá trình huấn luyện trong 38 tuần thời
kỳ chuẩn bị, bởi mục tiêu thành tích toàn cự ly
là căn cứ ban đầu để xác định yêu cầu về nội
dung, lượng vận động, kiểm tra và điều chỉnh
kế hoạch đối với từng VĐV.

Ở nội dung 100m, thành tích cao nhất bình
quân của 04 VĐV là 10”53, trong khi chỉ tiêu
bình quân năm 2025 là 10”49. Như vậy, mức cải
thiện thành tích dự kiến bình quân là 0”05. Khi
xem xét từng VĐV, mức cải thiện dự kiến dao
động từ 0”00 đến 0”13; trong đó, 03/04 VĐV,
tương ứng 75,0%, được xác định mục tiêu nâng
cao thành tích, còn 01/04 VĐV, tương ứng
25,0%, được định hướng duy trì thành tích hiện
có. Mặc dù, mức cải thiện dự kiến 0”05 ở nội
dung 100m không lớn, nhưng phù hợp với đặc
điểm của VĐV trình độ cao nội dung chạy ngắn,
đặc biệt 100 m. Tuy nhiên, biên độ cải thiện giữa
các VĐV có sự khác biệt rõ; điều này cho thấy
kế hoạch đã bước đầu có sự phân hóa về mục
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tiêu thành tích, thay vì áp dụng một mức tiến bộ
đồng nhất cho toàn bộ VĐV.

Đối với nội dung 200m, kế hoạch có 01 lượt
nội dung với thành tích cao nhất là 20”74 và chỉ
tiêu năm 2025 là 20”72, tương ứng mức cải
thiện dự kiến 0”02. Mục tiêu này thể hiện định
hướng nâng cao thành tích với biên độ nhỏ và
thận trọng, phù hợp với thực tế ở VĐV có trình
độ cao. 

Như vậy, kế hoạch huấn luyện năm đã xác
định mục tiêu thành tích toàn cự ly theo hướng
vừa sức, gắn với thành tích cao nhất hiện có của
từng VĐV. Việc toàn bộ 05 lượt nội dung đều
có chỉ tiêu thành tích cũng cho thấy chỉ báo
MT1 – thành tích toàn cự ly – được thể hiện
tương đối đầy đủ trong kế hoạch huấn luyện.

2.2. Thực trạng mục tiêu 2. Thành tích
phân đoạn

Kết quả được trình bày tại bảng 2.

Bảng 1. Thực trạng thành tích toàn cự ly của tổ chạy ngắn 100m, 200m 
Đội tuyển Quốc gia

Cự ly Số VĐV/số
lượt

Trung bình thành tích
(giây) Mức cải thiện dự kiến

bình quân (giây)

VĐV có chỉ tiêu
thành tích

Hiện tại Dự kiến mi Tỷ lệ %
100m 4 10”53 10”49 0”05 4 100
200m 1 20”74 20”72 0”02 1 100

Ghi chú: Thành tích 100m bình quân được tính từ thành tích hiện tại của 4 VĐV; Thành tích dự
kiến năm 2025 tương ứng là 10”33, 10”70, 10”55 và 10”36.

Bảng 2. Thực trạng xác định mục tiêu thành tích phân đoạn trong thời kỳ chuẩn bị

Cự ly Số VĐV/số lượt
Số VĐVcó mục tiêu thành

tích phân đoạn
Số VĐV không có mục tiêu

thành tích phân đoạn
mi Tỷ lệ % mi Tỷ lệ %

100m 4 0 0 4 100
200m 1 0 0 1 100

Kết quả tại bảng 2 cho thấy kế hoạch huấn
luyện thời kỳ chuẩn bị của tổ chạy ngắn chưa xác
định mục tiêu thành tích phân đoạn cho bất kỳ
VĐV nào. Cụ thể, cả 04 VĐV chạy 100m và 01
VĐV chạy 200m đều không có mục tiêu thành
tích phân đoạn, tương ứng tỷ lệ 100,0% ở từng cự
ly. Như vậy, chỉ báo MT2 – thành tích phân đoạn
– chưa được đáp ứng trong cấu trúc mục tiêu và
nhiệm vụ huấn luyện của thời kỳ chuẩn bị.

Kết quả này cho thấy kế hoạch huấn luyện
mới dừng ở xác định chỉ tiêu thành tích toàn cự
ly, chưa cụ thể hóa mục tiêu thành tích theo các
giai đoạn vận động quyết định thành tích. Trong
khoa học huấn luyện chạy ngắn, thành tích toàn
cự ly là kết quả tổng hợp của chất lượng thực
hiện các phân đoạn. Vì vậy, thành tích phân
đoạn là cơ sở quan trọng để xác định khâu yếu
chủ yếu, xây dựng nhiệm vụ huấn luyện, lựa

chọn bài tập và kiểm soát sự phát triển của từng
VĐV trong thời kỳ chuẩn bị.

Đối với nội dung 100m, mục tiêu phân đoạn
cần phản ánh tối thiểu các giai đoạn: xuất phát và
tăng tốc độ ban đầu; tăng tốc tiếp theo; đạt tốc độ
tối đa; duy trì tốc độ và chạy qua đích. Có thể sử
dụng các đoạn kiểm tra như  0–30 m, 30–60 m,
60–80m, 80-100 m hoặc chạy tốc độ cao 20–30 m
tùy điều kiện theo dõi. Việc không xác định mục
tiêu phân đoạn cho 100,0% VĐV 100m khiến kế
hoạch chưa có căn cứ định lượng để nhận diện
VĐV cần ưu tiên cải thiện phản xạ xuất phát, khả
năng tăng tốc, tốc độ tối đa hay sức bền tốc độ.

Đối với nội dung 200m, thành tích phân đoạn
càng có ý nghĩa do yêu cầu kỹ thuật và vận động
có sự khác biệt giữa chạy đường vòng, đoạn
chuyển tiếp từ đường vòng sang đoạn thẳng và
đoạn cuối cự ly. Mục tiêu phân đoạn có thể được
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xác định theo phân đoạn 50m, so sánh chênh
lệch 100m đầu, 100m cuối với đặc điểm kỹ
thuật và chiến thuật phân phối tốc độ của VĐV.
Việc VĐV 200m không có chỉ tiêu phân đoạn
cho thấy kế hoạch chưa lượng hóa được yêu cầu
kỹ thuật chạy đường vòng, hiệu quả chuyển tiếp

và khả năng duy trì tốc độ ở nửa sau cự ly.
2.3. Thực trạng Mục tiêu 3. Mục tiêu thi

đấu và mục tiêu 4. Thời điểm đạt trạng thái
sung sức thể thao

Kết quả được trình bày tại bảng 3.
Kết quả tại bảng 3 cho thấy kế hoạch huấn

Bảng 3. Thực trạng xác định mục tiêu thi đấu và thời điểm
đạt trạng thái sung sức thể thao

TT Nội dung Số lượng
mi Tỷ lệ %

1 Giải thi đấu trong nước 5 100

2 Giải thi đấu quốc tế 2 100

3 Tổng số giải đấu được xác định 7 100
4 Đỉnh phong độ/giải thi đấu chính được nêu 2 100
5 Thời điểm phong độ xác định theo từng VĐV 0 0

luyện năm 2025 của tổ chạy ngắn đã xác định
tương đối đầy đủ hệ thống giải đấu trong năm
và các mốc phong độ chung. Tổng số giải đấu
được đưa vào kế hoạch là 07 giải, gồm 05 giải
trong nước và 02 giải quốc tế. Việc xác định đầy
đủ các giải đấu đạt tỷ lệ 100,0% cho thấy chỉ
báo MT3 – mục tiêu thi đấu – đã được thể hiện
tương đối rõ trong kế hoạch huấn luyện. Hệ
thống giải đấu tạo điều kiện để tổ chạy ngắn
thực hiện các nhiệm vụ thi đấu với nhiều mục
đích khác nhau: kiểm tra trình độ trong quá trình
chuẩn bị, đánh giá hiệu quả chuyên môn, tích
lũy kinh nghiệm thi đấu và hướng tới các giải
có ý nghĩa cao hơn trong năm.

Về thời điểm đạt trạng thái sung sức thể thao,
kế hoạch xác định 02 đỉnh phong độ, đạt tỷ lệ
100,0% ở cấp độ kế hoạch năm. Đỉnh phong độ
thứ nhất được định hướng vào tháng 6, đỉnh
phong độ thứ hai được xác định ở cuối năm.
Việc bố trí hai đỉnh phong độ phù hợp với cấu
trúc phân kỳ năm gồm hai chu kỳ chuẩn bị thi
đấu, tạo cơ sở để tổ chức lượng vận động,
chuyên môn hóa nội dung và giảm tải trước các
giải đấu trọng điểm.

Tuy nhiên, bảng 3 cũng cho thấy kế hoạch chưa
xác định thời điểm đạt phong độ theo từng VĐV;
số VĐV có lịch phong độ cá nhân là 0, tương ứng
0,0%. Đây là hạn chế đáng chú ý của chỉ báo MT4.
Mặc dù các VĐV cùng nằm trong một tổ chạy
ngắn và tham gia một số giải đấu chung, song trình

độ hiện tại, cự ly chuyên môn, nhiệm vụ thành tích,
khả năng hồi phục và kinh nghiệm thi đấu của mỗi
VĐV khác nhau. Vì vậy, thời điểm đạt trạng thái
sung sức thể thao cần được cụ thể hóa cho từng
VĐV, thay vì chỉ xác định chung theo mốc giải đấu
hoặc tháng trong năm.

Việc chưa có lịch phong độ riêng có thể làm
giảm mức độ cá thể hóa trong tổ chức thời kỳ
chuẩn bị. Khi không xác định rõ VĐV nào cần
đạt phong độ tối ưu ở giải nào, thời gian giảm
tải, mức duy trì cường độ, lựa chọn giải kiểm tra
và biện pháp hồi phục dễ được áp dụng tương
đối đồng loạt. Điều này có thể không phù hợp
hoàn toàn với yêu cầu của VĐV 100m và 200m,
bởi mỗi VĐV cần ưu tiên mục tiêu thành tích cá
nhân trong năm.

2.4. Thực trạng mục tiêu 5. Nhiệm vụ
huấn luyện chuyên môn

Kết quả được trình bày tại bảng 4.
Kết quả tại bảng 4 cho thấy, trong 04 giai

đoạn của thời kỳ chuẩn bị, kế hoạch xác định 06
nhóm nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn với
mức độ xuất hiện khác nhau.

Có 04/06 nhóm nhiệm vụ được xác định ở đầy
đủ 04 giai đoạn, đạt tỷ lệ 100,0%, gồm: củng cố thể
lực chung và hệ chức năng; phát triển thể lực
chuyên môn; hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn;
kiểm tra, thi đấu kiểm tra và giám định khoa học.
Điều này cho thấy bốn nhóm nhiệm vụ trên được
duy trì xuyên suốt toàn bộ thời kỳ chuẩn bị, không
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có sự gián đoạn giữa các giai đoạn chuẩn bị chung
và chuẩn bị chuyên môn.

Trong đó, nhiệm vụ củng cố thể lực chung và
hệ chức năng có mặt ở 04/04 giai đoạn, đạt
100,0%; nhiệm vụ phát triển thể lực chuyên
môn cũng có mặt ở 04/04 giai đoạn, đạt 100,0%.
Số liệu này phản ánh kế hoạch xác định đồng
thời hai hướng phát triển thể lực trong toàn bộ
thời kỳ chuẩn bị. Nhiệm vụ hoàn thiện kỹ thuật
chuyên môn và nhiệm vụ kiểm tra, thi đấu kiểm
tra, giám định khoa học đều được xác định ở
04/04 giai đoạn, tương ứng 100,0%, cho thấy kế
hoạch có sự duy trì liên tục nội dung kỹ thuật
và hoạt động kiểm tra trong toàn bộ thời kỳ
chuẩn bị.

Có 02/06 nhóm nhiệm vụ chỉ được xác định
ở 02/04 giai đoạn, đạt tỷ lệ 50,0%, gồm: phát
triển tốc độ, sức mạnh tốc độ và sức bền tốc độ;
huấn luyện chiến thuật và tâm lý. Hai nhiệm vụ
này đều không được xác định ở 2 giai đoạn
chuẩn bị chung, nhưng được xác định ở chuẩn
bị chuyên môn I và chuẩn bị chuyên môn II.
Như vậy, việc bố trí hai nhóm nhiệm vụ này
được tập trung hoàn toàn vào các giai đoạn
chuẩn bị chuyên môn.

Về khoa học huấn luyện, việc các nhiệm vụ tốc
độ, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, chiến thuật và
tâm lý được bố trí chủ yếu ở chuẩn bị chuyên môn
là phù hợp với xu hướng tăng dần tính chuyên môn
hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ chỉ đạt 50,0% cho thấy các

nhiệm vụ này chưa được thể hiện liên tục trong
toàn bộ thời kỳ chuẩn bị. Đối với VĐV chạy 100m
và 200m, tốc độ và sức mạnh tốc độ là các năng
lực đặc trưng; chiến thuật và tâm lý cũng cần được
duy trì, dù mức độ và hình thức tổ chức có thể khác
nhau theo từng giai đoạn. Vì vậy, kế hoạch cần bổ
sung nhiệm vụ ở các giai đoạn chuẩn bị chung để
bảo đảm tính liên tục, kế thừa và chuyển tiếp giữa
chuẩn bị chung với chuẩn bị chuyên môn.

2.5. Thực trạng mục tiêu 6. Mục tiêu cá
thể hóa

Kết quả trình bày tại bảng 5.
Kết quả tại bảng 5 cho thấy mục tiêu cá thể

hóa trong thời kỳ chuẩn bị được xây dựng cho
04 VĐV chạy 100m và 200m, nhưng mức độ cá
thể hóa mới tập trung chủ yếu ở các nội dung
mô tả định tính và chỉ tiêu thành tích toàn cự ly.

Có 04/04 VĐV, tương ứng 100,0%, được
đánh giá điểm mạnh hoặc ưu điểm; 04/04 VĐV,
tương ứng 100,0%, được đánh giá hạn chế hoặc
điểm yếu; đồng thời 04/04 VĐV có biện pháp
khắc phục hạn chế. Số liệu này cho thấy Ban
huấn luyện đã quan tâm đến đặc điểm riêng của
từng VĐV trong quá trình xây dựng mục tiêu và
nhiệm vụ huấn luyện. Việc xác định ưu điểm,
hạn chế và biện pháp khắc phục là cơ sở ban đầu
để lựa chọn nội dung tập luyện phù hợp cho
từng cá nhân.

Bên cạnh đó, 04/04 VĐV, đạt 100,0%, có chỉ
tiêu thành tích toàn cự ly cá nhân. Kết quả này

Bảng 4. Thực trạng xác định nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn trong thời kỳ chuẩn bị

Nhiệm vụ
Chuẩn bị I Chuẩn bị II Số giai đoạn có

xác định nhiệm vụ

Chung Chuyên
môn Chung Chuyên

môn mi Tỷ lệ %

Củng cố thể lực chung và hệ chức năng ü ü ü ü 4 100

Phát triển thể lực chuyên môn ü ü ü ü 4 100
Phát triển tốc độ, sức mạnh tốc độ và
sức bền tốc độ - ü - ü 2 50

Hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn ü ü ü ü 4 100

Huấn luyện chiến thuật và tâm lý - ü - ü 2 50
Kiểm tra, thi đấu kiểm tra và giám định
khoa học ü ü ü ü 4 100

Ghi chú: ü: Có; -: Không
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phù hợp với số liệu ở Bảng 3, cho thấy mục tiêu
thành tích 100 m và 200 m đã được xác định cho
toàn bộ VĐV. Việc xác định chỉ tiêu thành tích
riêng cho từng VĐV là điều kiện cần thiết để
định hướng quá trình chuẩn bị và đánh giá kết
quả thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu cá thể hóa định lượng
chưa được xây dựng đầy đủ. Cụ thể, có 0/4
VĐV, tương ứng 0,0%, có chỉ tiêu thành tích
phân đoạn cá nhân; 0/4 VĐV có chỉ tiêu thể lực–
kỹ thuật cá nhân định lượng; và 0/4 VĐV có kế
hoạch tải vận động cá nhân định lượng. Như
vậy, trong tổng số 07 nội dung cá thể hóa được
xem xét, có 04 nội dung đạt tỷ lệ 100,0% và 03
nội dung đạt 0,0%.

KEÁT LUAÄN
Đã xác định được 4 thành phần với 24 chỉ

báo trong cấu trúc huấn luyện cho VĐV Điền
kinh chạy cự ly ngắn Đội tuyển Quốc gia, trong
đó thành phần mục tiêu và nhiệm vụ huấn luyện
có 6 chỉ báo.

Đã đánh giá được thực trạng mục tiêu, nhiệm
vụ huấn luyện trong cấu trúc huấn luyện của
VĐV Điền kinh chạy cự ly ngắn 100m, 200m
Đội tuyển Điền kinh Quốc gia ở thời kỳ chuẩn
bị trong kế hoạch huấn luyện năm. Kết quả cho
thấy kế hoạch huấn luyện đã xác định tương đối
rõ mục tiêu thành tích toàn cự ly, mục tiêu thi
đấu, các mốc phong độ chung và những nhiệm
vụ chuyên môn cơ bản. Tuy nhiên, mục tiêu và
nhiệm vụ huấn luyện chưa được cá thể hóa đầy
đủ theo hướng định lượng. Kế hoạch còn thiếu

mục tiêu thành tích phân đoạn, chỉ tiêu thể lực–
kỹ thuật cá nhân, thời điểm đạt trạng thái sung
sức thể thao riêng và kế hoạch tải vận động cụ
thể cho từng VĐV. Một số nhiệm vụ đặc trưng
của chạy ngắn như phát triển tốc độ, sức mạnh
tốc độ, sức bền tốc độ, chiến thuật và tâm lý
chưa được thể hiện liên tục trong toàn bộ thời
kỳ chuẩn bị.

TUYEÂN BOÁ VEÀ VIEÄC SÖÛ DUÏNG AI TAÏO SINH
Trong quá trình chuẩn bị bản thảo, các tác giả

đã sử dụng Chat GPT (Open AI, GPT-5.6 Sol)
để hỗ trợ rà soát tính logic và hỗ trợ biên tập
ngôn ngữ. Sau khi sử dụng công cụ, tác giả đã
kiểm tra, chỉnh sửa và xác minh nội dung, đồng
thời chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bản thảo
cuối cùng.
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Bảng 5. Thực trạng mục tiêu cá thể hóa trong thời kỳ chuẩn bị (n=4)

TT Nội dung cá thể hóa
Số lượng

mi Tỷ lệ %

1 Có đánh giá điểm mạnh/ ưu điểm 4 100

2 Có đánh giá hạn chế/ điểm yếu 4 100

3 Có biện pháp khắc phục hạn chế 4 100

4 Có chỉ tiêu thành tích toàn cự ly cá nhân 4 100
5 Có chỉ tiêu thành tích phân đoạn cá nhân 0 0

6 Có chỉ tiêu thể lực–kỹ thuật cá nhân định lượng 0 0

7 Có kế hoạch tải vận động cá nhân định lượng 0 0


